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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các thẩm phán: Ông Tô Phú Đông 

 Ông Trương Phước Tự 

- Thư kY phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh - Thư    Tòa án nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Văn Nên - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 01 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở 

phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc th m thụ lý số: 19/2019/TLPT-

HS ngày 04 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng V. 
 

Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ th m số 16/2018/HS-

ST ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện T                                                                      

. 
 

- Bị cáo c   hán  cáo: 
 

Nguyễn Hoàng V (V Thẹo), sinh năm 1983, tại tỉnh Đồng Tháp; nơi cư 

trú: Ấp B, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học 

vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Hữu P, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 

1959 (đã chết); bị cáo có vợ và có 01 con, sinh năm 2005; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 04/5/2005, Nguyễn Hoàng V bị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 740/QĐ-UB đưa vào Trường giáo 

dưỡng thời gian 24 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng; ngày 09/7/2008 bị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 704/QĐ-UB 

đưa vào Trường giáo dưỡng thời gian 12 tháng về hành vi gây rối trật tự công 

cộng; ngày 02/11/2012, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành 

Quyết định số 988/QĐ-UB đưa vào Cơ sở giáo dục bắt buộc thời gian 15 tháng; 

Bị bắt tạm giam từ ngày 12/10/ 2018. Bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

- Công an tỉnh Đồng Tháp, có mặt tại phiên tòa. 
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Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng V theo yêu cầu là Luật sư 

Nguyễn Thị M1 - Văn phòng luật sư Q, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Tháp. 
 

Ng  i  ị h i tron  vụ án  h n   hán  cáo v   i n  i m sát  h n   hán  

n hị. 

NỘI D NG V  ÁN: 
 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
 

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 22/9/2018, Nguyễn Hoàng V, Trần Công M 

và Nguyễn Thị Ngọc Â đang ngồi nói chuyện tại nhà của V tọa lạc ở ấp B, xã P, 

huyện T, tỉnh Đồng Tháp thì Lâm Như Y đi bộ đến. Y cầm thanh  iếm đứng 

trước cửa nhà V và lớn tiếng gây sự với V nên V lấy 01 con dao tự chế đi ra để 

chém nhau với Y. Lúc này, Y cầm thanh  iếm đi lùi lại về phía sau, còn V thì 

cầm dao tấn công về phía Y. Khi Y đi lùi về phía sau được một đoạn, thì Y dùng 

hai tay cầm thanh  iếm chém 01 cái về phía V nên V dùng con dao tự chế đỡ. 

Sau  hi đỡ xong, V dùng dao chém vào vùng bụng của Y 01 cái gây thương tích. 

Y dùng thanh  iếm chém lại V 01 cái trúng vào lỗ tai phải và cổ tay phải gây 

thương tích. Sau đó, Y được mọi người đưa đến Trung tâm y tế  hu vực thị xã H 

cấp cứu, đến ngày 03- 10- 2018 thì Y ra viện. V thì nhập viện điều trị tại Bệnh 

viện đa  hoa tỉnh Đồng Tháp, đến ngày 25- 9- 2018 thì V ra viện. 
 

Vật chứng của vụ án thu giữ được: 

- 01 (Một) con dao (loại dao tự chế) có  ích thước 58cm x 06cm (cán dao 

dài 16cm có quấn loại dây nhựa màu đỏ), trên dao có nhiều vết mài mòn, rỉ sét, 

lưỡi dao có nhiều vết  huyết, mũi nhọn. 

- 01 (Một) vỏ  iếm màu đen bằng nhựa, trên đoạn đầu vỏ có quấn vải màu 

đen, đoạn gần giữa có quấn băng  eo màu trắng,  ích thước 76cm x 05cm. 

- 01 (Một) chiếc dép quai  ẹp loại dép da,  ích thước 28cm x 12cm. 

- 01 (Một) chiếc dép quai  ẹp loại màu trắng, đế xanh,  ích thước 26cm x 

10cm. 

- 01 (Một) đôi dép 03 quai ngang, loại cao su, màu đen,  ích thước 28cm x 12cm. 
 

Đối với thanh  iếm tự chế của Lâm Như Y sau  hi gây thương tích cho V 

thì Y đã ném bỏ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã truy tìm nhưng 

 hông tìm thấy. 
 

Tại Bản  ết luận giám định pháp y về thương tích số 339/TgT ngày 04- 

10- 2018 của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế Đồng Tháp  ết luận: Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của Lâm Như Y do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 

36% (Ba mươi sáu phần trăm). Tổn thương trên do vật có cạnh sắc bén gây ra. 

Trong giai đoạn điều tra, bị cáo Nguyễn Hoàng V và gia đình đã bồi 

thường cho bị hại Lâm Như Y số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Bị hại 

Lâm Như Y  hông yêu cầu bị cáo bồi thường thêm. 

T i  ản án hình sự sơ thẩm số: 16/2018/HS-ST ngày 23/11/2018 của Tòa 

án nhân dân huy n T đã quyết định: 
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Căn cứ vào điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm b, s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự. 
 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng V phạm “Tội cố ý gây thương tích”. 
 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng V 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

12- 10- 2018. 
 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về       v t ch n   án phí v  quyền  hán  

cáo theo  u t định. 
 

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, bị cáo Nguyễn Hoàng V có đơn  háng cáo với 

nội dung xin giảm nhẹ hình phạt. 
 

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, bị hại Lâm Như Y có đơn xin giảm án cho bị 

cáo. 

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát 

biểu quan điểm cho rằng cấp sơ th m đã xét xử bị cáo V với tội danh, điều 

 hoản của tội danh và mức hình phạt nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng quy định pháp luật. Án sơ th m đã xem xét nhân thân cũng như các tình 

tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo. Xét mức hình phạt 06 năm tù mà cấp 

sơ th m áp dụng đối với bị cáo là phù hợp. Bị cáo có  háng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt có cung cấp những tình tiết như bị cáo là lao động chính duy nhất 

trong gia đình để nuôi con còn nhỏ, bản thân bị cáo đang mắc bệnh lao phổi bội 

nhiễm, gia đình bị cáo có người thân tham gia Cách mạng, người bị hại tiếp tục 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ theo quy 

định tại  hoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là rất nguy 

hiểm cho xã hội, cần có mức hình phạt như cấp sơ th m đã tuyên mới có đủ điều 

 iện cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử  hông chấp nhận  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ 

y phần quyết định của bản án sơ th m về hình phạt đối với bị cáo. 
 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng V thống nhất với quan điểm 

của vị đại diện Viện  iểm sát về tội danh, điều  hoản của tội danh mà cấp sơ 

th m đã áp dụng đối với bị cáo. Đồng thời, vị luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét 

xử xem xét về nguyên nhân dẫn tới việc phạm tội của bị cáo cũng như các tình 

tiết giảm nhẹ mới tại  hoản 2 Điều 54 BLHS như người bị hại có đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo là lao động chính duy nhất trong gia đình có hoàn 

cảnh  hó  hăn về  inh tế để nuôi con còn nhỏ, bản thân bị cáo cũng bị thương tích 

do bị hại gây ra và hiện tại bị cáo đang mắc bệnh lao phổi đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận  háng cáo, áp dụng  hoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, giảm nhẹ cho bị 

cáo ở mức dưới  hung hình phạt. 
 

Trong phần tranh luận, bị cáo  hông ý  iến chỉ xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Tại phiên tòa phúc th m, bị cáo Nguyễn Hoàng V đã thừa nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội của mình. Lời  hai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời  hai 

của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ th m, phù hợp với 

lời  hai của người bị hại, người làm chứng và các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ 

án, đủ cơ sở để xác định: Khoảng  hoảng 21 giờ 30 phút ngày 22/9/2018, V 

đang ở nhà cùng với Trần Công M, Nguyễn Thị Ngọc Â thì Lâm Như Y cầm cây 

 iếm đến đứng trước cửa nhà V thách thức, gây sự với V nên V cầm con dao, 

loại dao tự chế từ trong nhà chạy ra chỗ Y thì Y đi lùi lại. V cầm dao tiến về phía 

Y, đi được  hoảng 400 mét thì Y dừng lại. Lúc này, V và Y đứng đối mặt với 

nhau. Y cầm  iếm bằng hai tay giơ lên chém V, V dùng tay phải cầm dao giơ 

dao lên đỡ rồi quơ dao ngang từ phải qua trái trúng vào vùng bụng của Y. Y cầm 

 iếm chém lại từ trên xuống trúng vào cạnh lỗ tai bên phải và cổ tay phải của V, 

lúc này Y đổ gục xuống. V cầm dao chạy về hướng chợ Giồng Găng, trên đường 

chạy thì bị té xỉu trên đường. Bị cáo V xác định vết thương của Lâm Như Y theo 

 ết luận giám định có tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 36% là 

do chính bị cáo gây ra. 
 

[2] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo V là nguy hiểm cho xã hội 

đã xâm phạm đến sức  hỏe của người  hác một cách trái pháp luật. Bị cáo là 

người đã thành niên, có thể chất, tinh thần phát triển bình thường, có  hả năng 

điều  hiển hành vi, giao tiếp xã hội, nhận thức được pháp luật, có đủ năng lực 

chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Đáng lý ra, trước sự việc như vậy lẽ ra 

bị cáo phải bình tĩnh,  iềm chế bản thân để tìm cách giải quyết mâu thuẫn một 

cách tế nhị và đúng đắn, dùng lời hay lẽ phải để dung hòa thì sẽ  hông có 

chuyện đáng tiếc xảy ra. Còn nếu như sự việc có trầm trọng hơn mà hai bên 

không thể tự giải quyết được thì có thể nhờ chính quyền địa phương can thiệp, 

giải quyết. Bị cáo  hông làm được như vậy mà ngược lại, với bản chất hung hăn, 

thích dùng bạo lực để giải quyết mọi xung đột, mâu thuẫn xảy ra và thiếu ý thức 

chấp hành pháp luật nên bị cáo đã có hành vi như đã nêu trên. Bị cáo nhận thức 

được con dao tự chế bằng  im loại là hung  hí nguy hiểm, nhận thức được hành 

vi dùng dao chém vào cơ thể người  hác là sẽ gây thương tích, là vi phạm pháp 

luật nhưng bị cáo vẫn thực hiện và hậu quả đã xảy ra làm cho Y bị thiệt hại về 

sức  hỏe với tỷ lệ thương tật 36%, chứng tỏ việc phạm tội của bị cáo là cố ý và 

thực hiện tội phạm đã hoàn thành.  
 

[3] Tòa án cấp sơ th m đã xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng V về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại điểm c  hoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà án sơ th m đã tuyên đối với 

bị cáo là hoàn toàn phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội 

mà bị cáo đã gây ra. Án sơ th m cũng đã xem xét nhân thân cũng như các tình 

tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo. Tuy nhiên, sau  hi án sơ th m tuyên, 

bị cáo Nguyễn Hoàng V  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cung cấp tình tiết 
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giảm nhẹ mới là người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo là 

lao động chính duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh  hó  hăn về  inh tế để nuôi 

con còn nhỏ, bản thân bị cáo cũng bị thương tích do bị hại gây ra và hiện tại bị cáo 

đang mắc bệnh lao phổi bội nhiễm. 
 

Xét thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại các phiên tòa sơ th m, phúc 

th m bị cáo V đã thành  h n  hai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Sau  hi sự việc xảy 

ra, bị cáo cùng gia đình đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại. Về 

nhân thân, bị cáo xuất thân là thành phần nhân dân lao động là lao động chính 

duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh  hó  hăn về  inh tế để nuôi con còn nhỏ. Về 

phía bị hại cũng có lỗi vì nguyên nhân đánh nhau là do bị hại gây sự trước, chém 

bị cáo trước. Tại phiên tòa sơ th m, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo và trong giai đoạn chu n bị xét xử phúc th m, người bị hại tiếp tục có đơn 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bản thân bị cáo từng là quân nhân xuất ngủ, 

hiện tại bị cáo đang mắc bệnh lao phổi bội nhiễm. Đây là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định 

của pháp luật.   
 

[4] Xét đề nghị của vị đại diện Viện  iểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo V 

là chưa phù hợp pháp luật, nên không chấp nhận.  
 

Xét đề nghị của vị luật sư bào chữa cho bị cáo là căn cứ. Tuy nhiên, việc 

vị luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  hoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để  

giảm nhẹ cho bị cáo ở mức dưới  hung hình phạt là chưa phù hợp nên chấp nhận 

một phần yêu cầu của luật sư, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nhưng  hông áp 

dụng  hoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự. 
 

[5] Do  háng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo  hông phải chịu 

án phí hình sự phúc th m. 
 

 ì các    trên  
 

Q YẾT Đ NH: 
 

Căn cứ vào điểm b  hoản 1 Điều 355; điểm c  hoản 1 Điều 357 của Bộ luật 

tố tụng hình sự. 
 

1. Chấp nhận  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hoàng 

V. Sửa phần quyết định về hình phạt của bản án hình sự sơ th m. 
 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng V phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm c  hoản 3 Điều 134; điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 
 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng V 05 (năm) tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

12/10/2018. 
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2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hoàng V  hông phải chịu án phí hình sự 

phúc th m. 

 

3. Các phần  hác của quyết định án sơ th m  hông có  háng cáo,  háng 

nghị có hiệu lực  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị. 
 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 
 

 

  i nh n: 

- T NDTC – (Vụ GĐ-KT 1) 
- VKSND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Tư pháp Tỉnh; 

- TAND – VKSND huyện T; 

- Chi cục TH DS huyện T; 

- Cơ quan CSĐT C  huyện T;  

- Trại Tạm giam Công an Tỉnh; 

(02 bản, giao cho bị cáo 01 bản) 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-TH  T  Tỉnh; 

- Bị cáo;  

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án (Minh). 

TM  HỘI ĐỒNG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

Lê Khắc Thịnh 
 

 

 

 

 
 


